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khóa biểu
1 B2307207 LÊ NGUYỄN TRÂM ANH 01/08/2005 Nữ AVTCM10
2 B2307208 TRẦN NGUYỄN TUẤN ANH 02/12/2005 Nam AVTCM10
3 B2307209 PHẠM NGỌC BẢO 04/12/2005 Nữ AVTCM10
4 B2307210 LÊ THỊ SƠN CA 13/04/2005 Nữ AVTCM10
5 B2307212 NGUYỄN PHẠM THÙY DUNG 10/07/2005 Nữ AVTCM10
6 B2307213 DƯ THỊ TRANG ĐÀI 18/08/2005 Nữ AVTCM10
7 B2307214 LÊ NHỰT HÀO 27/03/2005 Nam AVTCM10
8 B2307215 NGUYỄN GIA HÂN 23/11/2005 Nữ AVTCM10
9 B2307216 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG 30/07/2005 Nữ AVTCM10
10 B2307217 NGUYỄN ĐĂNG HUY 18/09/2005 Nam AVTCM10
11 B2307218 NGUYỄN HƯNG 13/04/2005 Nam AVTCM10
12 B2307219 LÊ KIM KHÁNH 25/06/2005 Nữ AVTCM10
13 B2307220 PHAN HOÀNG KIM 18/06/2005 Nữ AVTCM10
14 B2307221 HUỲNH NGỌC LINH 25/04/2005 Nữ AVTCM10
15 B2307222 HUỲNH NGỌC KIM LY 06/09/2005 Nữ AVTCM10
16 B2307223 NGUYỄN LÊ DIỄM MY 17/03/2005 Nữ AVTCM10
17 B2307224 NGUYỄN NGỌC NGÂN 27/11/2005 Nữ AVTCM10
18 B2307225 NGUYỄN BẢO NGHI 29/12/2005 Nữ AVTCM10
19 B2307227 HỒ NHƯ NGỌC 09/05/2005 Nữ AVTCM10
20 B2307228 PHAN THỊ ÁNH NGỌC 26/07/2005 Nữ AVTCM10
21 B2307229 ÂU ĐỖ HẠNH NGUYÊN 06/05/2005 Nữ AVTCM10
22 B2307230 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 05/03/2005 Nam AVTCM10
23 B2307231 LÊ THIÊN NHI 29/07/2005 Nữ AVTCM10
24 B2307232 NGUYỄN NGỌC THANH NHI 25/11/2005 Nữ AVTCM10
25 B2307233 TRẦN NGỌC NHI 30/06/2005 Nữ AVTCM10
26 B2307234 NGUYỄN KHẢ NHƯ 17/01/2005 Nữ AVTCM10
27 B2307235 TRẦN ĐẠI PHÚC 20/12/2005 Nam AVTCM10
28 B2307236 TRẦN GIA PHỤNG 22/05/2005 Nữ AVTCM10
29 B2307237 LĂNG CHÁNH ĐÔNG QUÂN 15/03/2005 Nam AVTCM10
30 B2307238 NGUYỄN NGỌC KHÁNH QUỲNH 15/07/2005 Nữ AVTCM10
31 B2307239 NGUYỄN VĂN E RÍT 27/06/2005 Nam AVTCM10
32 B2307240 NHAN BÍCH THANH 17/05/2005 Nữ AVTCM10
33 B2307241 VŨ HOÀNG MINH THẮNG 28/01/2005 Nam AVTCM10
34 B2307242 NGUYỄN ANH THƯ 09/05/2005 Nữ AVTCM10
35 B2307243 THÁI VĨNH TIẾN 14/11/2005 Nam AVTCM10
36 B2307244 NGUYỄN VŨ BẢO TRÂN 18/04/2005 Nữ AVTCM10
37 B2307245 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VI 01/01/2005 Nữ AVTCM10
38 B2307246 TRẦN LÂM THANH VY 06/03/2005 Nữ AVTCM10
39 B2307247 CHÂU NGỌC NHƯ Ý 13/09/2005 Nữ AVTCM10
40 B2307248 PHẠM NHƯ Ý 19/04/2005 Nữ AVTCM10
41 B2300209 NGUYỄN THÙY ANH 17/02/2005 Nữ AVTCM11
42 B2304329 NGUYỄN NGỌC THẢO MY 10/01/2005 Nữ AVTCM11
43 B2307249 PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH 02/11/2005 Nữ AVTCM11
44 B2307250 TRẦN PHƯƠNG ANH 26/03/2005 Nữ AVTCM11
45 B2307252 NGUYỄN HỮU DANH 20/04/2005 Nam AVTCM11
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46 B2307253 NHAN HOÀNG NGỌC DIỆP 12/12/2005 Nữ AVTCM11
47 B2307254 LÊ THÙY DƯƠNG 28/10/2005 Nữ AVTCM11
48 B2307255 LỘ TĂNG THÀNH ĐẠT 18/01/2005 Nam AVTCM11
49 B2307256 HUỲNH TRẦN HOÀNG HÂN 19/09/2005 Nữ AVTCM11
50 B2307257 NGUYỄN NGỌC HÂN 30/10/2005 Nữ AVTCM11
51 B2307258 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 09/11/2005 Nữ AVTCM11
52 B2307259 NGUYỄN MINH HUỲNH 18/09/2005 Nam AVTCM11
53 B2307260 ĐẶNG NGUYÊN KHANG 20/01/2005 Nam AVTCM11
54 B2307261 TRẦN NGỌC THANH KHIẾT 26/12/2005 Nữ AVTCM11
55 B2307262 NGUYỄN KIM LIÊN 24/04/2005 Nữ AVTCM11
56 B2307263 NGUYỄN MINH LONG 16/03/2005 Nam AVTCM11
57 B2307264 LÊ KHÁNH MY 21/09/2005 Nữ AVTCM11
58 B2307265 NGUYỄN LÊ NGỌC NGÂN 27/09/2005 Nữ AVTCM11
59 B2307266 ĐÀM PHÙNG BẢO NGHI 24/08/2005 Nữ AVTCM11
60 B2307267 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG NGHI 07/10/2005 Nữ AVTCM11
61 B2307269 LÊ BẢO NGỌC 07/07/2005 Nữ AVTCM11
62 B2307270 PHẠM KHÁNH NGỌC 09/09/2005 Nữ AVTCM11
63 B2307271 BÙI NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 01/01/2005 Nữ AVTCM11
64 B2307272 LA NGỌC ÁI NHÂN 12/11/2005 Nữ AVTCM11
65 B2307273 LÊ YẾN NHI 08/04/2005 Nữ AVTCM11
66 B2307275 ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ 16/05/2005 Nữ AVTCM11
67 B2307276 NGUYỄN HỒ THIỆN PHÚ 05/07/2005 Nam AVTCM11
68 B2307277 HUỲNH BỬU PHỤNG 25/11/2005 Nữ AVTCM11
69 B2307278 LÊ HOÀN MỸ PHƯƠNG 24/09/2005 Nữ AVTCM11
70 B2307279 LỮ MỸ QUYÊN 13/07/2005 Nữ AVTCM11
71 B2307280 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 07/10/2005 Nữ AVTCM11
72 B2307281 NGUYỄN NGỌC THIÊN THANH 15/11/2005 Nữ AVTCM11
73 B2307282 NGUYỄN TẤN THÀNH 13/02/2005 Nam AVTCM11
74 B2307283 HỒ NGUYỄN ANH THƯ 08/08/2005 Nữ AVTCM11
75 B2307284 NGUYỄN DUY THỨC 05/03/2005 Nam AVTCM11
76 B2307285 MAI HOÀNG BẢO TRÂM 06/08/2005 Nữ AVTCM11
77 B2307286 ĐẶNG THANH UY 17/04/2005 Nam AVTCM11
78 B2307287 LÊ THỊ PHƯƠNG VY 21/11/2005 Nữ AVTCM11
79 B2307288 BÙI VÕ NHƯ Ý 20/12/2005 Nữ AVTCM11
80 B2307289 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 06/07/2005 Nữ AVTCM11
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